
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 59 3013 Sa TC - BQ độ 4+ TT độ 3

8 2 36 4044 NXTC 12 tuần

8 3 28 ĐT U bì BT (P) 5cm

8 4 35 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 47 1001 TSPTKĐHNMTC/VMC

9 7 31 0000 VS I + UBT (P) 15cm/VMC

9 8 26 0000 UBT 2bên  8cm/Thai 14 tuần

11 9 44 2012 UXTC 12tuần/VMC

11 10 39 2002 UBT (P) 5cm

11 11 31 0000 VS I + UBT 

12 37 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 71 5005 Sa TC- BQ độ 4+ TT độ 2

8 2 35 1011 NXTC 10tuần/VMC, Bệnh lý gan

8 3 30 0000 VS I + UBT (P) 6cm

9 4 54 2012 UXTC 14 tuần

9 5 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 24 ĐT UBT (P) 10cm/VMC NS

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + PHƢƠNG.TT + HUÊ.TT 

           + DUY.TT + VŨ NGUYÊN.TT

MỸ NHI + N.QUANG + NGỌC.TT

MỸ NHI + TR BÍCH 2 + HƢƠNG.TT

MỸ NHI + HƢƠNG.TT + LINH.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + PHƢƠNG.TT

Q.KHOA + HUÊ.TT + PHƢƠNG.TT

THU NGUYỆT + MAI THẢO + TRANG.TT

THU NGUYỆT + MAI THẢO + TRANG.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + DIỆU NGA

            + CHUNG.TT + VĂN HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY +

HUỲNH HẢI + AN + LINH.TT

HUỲNH HẢI + AN + LINH.TT

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + MỸ THANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + MỸ THANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + MỸ THANH

THU NGUYỆT + MAI THẢO + TRANG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + NHÀN.TT +

           H'LOANG.TT + KIM THẢO.TT  

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN   

           + PHẠM NHÃ.TT + THƢ.TT

V.THÀNH + N.QUANG + NGỌC.TT

V.THÀNH + HIỀN.CĐT + TÙNG.TT

V.THÀNH + HIỀN.CĐT + TÙNG.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 05/05/2014 đến ngày 11/05/2014 (Tuần3)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN ĐOAN TRANG

NGUYỄN THỊ LỆ NIỀM

THÀNH THỊ TUYẾT VÂN

ĐINH THỊ RUM

TRIỆU KIM ANH

HÀ THỊ PHƢƠNG DUNG

HÀ THỊ TÚ

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ BÍCH THỊNH

ĐINH THỊ NGUYỆT

HUỲNH THỊ GIANG HẬU

DƢƠNG NGỌC DIỄM

LÊ THỊ BAN

TRẦN THỊ NGỌC

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ HÒA

PHẠM THỊ LẬP

NGUYỄN THÚY LAN

LÊ THỊ BÉ HAI

825

1648

526

1981

221 N

723

SHC

44 N

1820

707

778

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1976

1969

799

2051

PM

Ngày: 05/05/2014 

Ngày: 06/05/2014 

1815

475

1970

817



9 7 38 1001 UBT 2bên 5cm

9 8 26 1001 UBT (P) 5cm

11 9 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC 

11 10 41 1001 UBT (T) 10 cm

11 11 30 2012 UBT (P) 7cm

11 12 35 2012 UBT 2bên 5cm

11 13 19 5014 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 45 2022 Sa CTC - BQ , Tổn thƣơng sâu TT/

2 0                            VMC Cắt 1/2TC 

3 0

8 4 35 0100 VS II/ Tắc 2 ODT

9 5 55 4004 Sa TC- BQ độ 3+ TT độ 1

6 0

7 0

9 8 41 2002 UXTC 12 tuần

9 9 21 ĐT LNMTC 2BT 6cm

9 10 44 0000 VS I + UBT (T) 5cm

9 11 26 1011 UBT (T) 6cm

11 12 42 3003 UBT (P) 7cm

11 13 36 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 14 27 0101 UBT (T) 10cm

11 15 27 1011 UBT 2 bên 6cm

11 16 21 ĐT UBT 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0 CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ +

N.TRANG + L.THỦY.BM + MINH.TT

N.TRANG + L.THỦY.BM + MINH.TT

LÊ DIỆP + THUẦN.TT + DUY.TT

LÊ DIỆP + DUY.TT + THUẦN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + LƢƠNG NHÃ.TT

          + MẪN.TT + NGÂN.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

MỸ NHI + THIÊN TRANG + VIỆT HÀ.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + HẢO.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + HẢO.TT

N.TRANG + L.THỦY.BM + MINH.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + TP NGA

TP NGA + CÚC.TT + VŨ NGUYÊN.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + MẪN.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + MẪN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

          TARA.TT + VY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

Q.HƢƠNG + CÚC.TT + THIỆN.TT

Q.HƢƠNG + THIỆN.TT + CÚC.TT 

H.THẮM + V.HÙNG + THUẦN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THUẦN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THUẦN.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Đặt MGTH nâng BQ, 

3) May phục hồi thành sau (ngã ÂĐ)

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Treo CTC vào mõm nhô 

3) May phục hồi sâu Trực tràng - ÂĐ 

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ NY

TRẦN THỊ THINH

NGUYỄN THỊ LƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

HRUIH KDOH

NGUYỄN THỊ THU GIANG

VÕ THỊ KIM NGỌC

LÊ THỊ HỒNG VÂN

HOÀNG THỊ YẾN

LÊ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NGA

VŨ THỊ HỌC

ĐINH THỊ ĐẸP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƢƠNG 

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ YÊN

ĐINH THỊ THẬT

NGUYỄN THỊ THANH 

THÙY

THÁI THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HOÀN

811

2019

2013

850

861

814

824

34 N

1870

813

39 N

1824

2005

864

1716

1995

1982

819

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/05/2014 

Ngày: 08/05/2014 



0 0

8 1 48 2002 UXTC 12tuần

8 2 31 0030 VS I/ Tắc 2 ODT

8 3 29 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

8 4 31 1001 UBT (P) 7cm

8 5 30 1011 UBT (P) 5cm

8 6 25 0010 UBT (T) 8 cm

9 7 44 1001 Polype lòng TC + UBT (T) 10cm

9 8 37 0000 VS I + NXTC 12tuần

9 9 21 0010 UBT 2bên 10cm

11 10 50 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 38 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 38 3003 UBT (P) 6cm

13 40 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 43 2002 NXTC 10tuần 

8 2 50 2002 UBT (P) 6cm

8 3 26 0000 VS I/Tắc 2 VT

9 6 43 2002 UXTC 12 tuần

9 7 30 1001 VS II /Tắc 2 VT

9 8 30 1001 UBT 2bên 4cm

11 9 57 2002 UBT (T) 6 cm

11 10 42 2012 UBT 2bên 6cm

11 11 23 ĐT UBT (T) 6 cm

TÚ NGÂN + H'LOANG.TT + NHÀN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KIM THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KIM THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + KIM THẢO.TT

           + HẢO.TT + NGA.TT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHẠM NHÃ.TT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHẠM NHÃ.TT

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHẠM NHÃ.TT

H.THẮM + TÚ NGÂN + NHÀN.TT

TÚ NGÂN + NHÀN.TT + H'LOANG.TT

HOÀI THƢ + NGA.TT + CHUNG.TT

HOÀI THƢ + CHUNG.TT + NGA.TT 

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + THU NGÂN

          + VIỆT HÀ.TT + MINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

K.HOÀNG + CẨM NHUNG + VĂN HÀ.TT

K.HOÀNG + CẨM NHUNG + VĂN HÀ.TT

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

H.THẮM + HOÀI THƢ + NGA.TT

            LINH.TT + THIỆN.TT

THƢƠNG.BM + NHU + PHƢƠNG.TT

NHU  + PHƢƠNG.TT + HUÊ.TT

NHU + HUÊ.TT  + PHƢƠNG.TT

K.HOÀNG + CẨM NHUNG + VĂN HÀ.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT, Cắt PP có u

NS cắt TC chừa 2BT

TÔ THỊ CÚC

TRƢƠNG THỊ THANH 

THỦY

NGUYỄN THỊ KIM THOẠI

TRẦN THỊ HÀ

TRẦN THỊ THÚY

PHẠM THỊ MẠNH

DƢƠNG THỊ HIỀN

PHẠM THỊ BÌNH

TRẦN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ THỦY

PHAN THỊ PHƢỢNG

BN TNTC

BN TNTC

CAO BÍCH PHƢỢNG

ĐỖ NGỌC THÀNH

NGUYỄN THỊ LIỄU

LƢƠNG THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NĂM

TRẦN THỊ THU HỒNG

LÊ HOÀNG MAI TRANG

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ ÚT

LÊ THỊ THU HIỀN

907

926

722

927

967

1984

2039

776

854

884

2056

1922

828

875

2032

948

807

890

2061

873

928

1920

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/05/2014 


